
TT Họ tên người thực hành Số CCCD
Đang làm việc 

tại cơ sở KBCB

Văn bằng, chứng chỉ, ngày 

cấp

Chức danh đăng 

ký thực hành

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn đăng 

ký thực hành

TG đăng ký thực hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành tại cơ sở  (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, trình độ, phạm vi CM)

1 Hoàng Thị Lan Hương 024197010649

Bệnh viện Y học 

cổ truyền Bắc 

Ninh

-Bác sĩ Y học cổ truyền (Học 

viện Y dược học cổ truyền 

Việt Nam, 14/10/2021)

- Chứng chỉ đào tạo chuyên 

khoa cơ bản Phục hồi chức 

năng (Đại học Y- Dược, Đại 

học Thái Nguyê, 05/02/2026)

Bác sĩ Phục hồi chức năng

09 tháng 

(Từ ngày 16/6//2026 đến 

ngày 16/3/2027 tại BV Y 

học cổ truyền Bắc Ninh)

- 09 tháng thực hành chuyên môn 

Phục hồi chức năng tại khoa Phục hồi 

chức năng  thuộc BVYHCT Bắc Ninh  

 
 

Bác sĩ: Vũ Văn Cương - Số CCHN: 001750/BG-

CCHN ngày cấp 25/10/2013, PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT, PHCN

2 Nguyễn Minh Dương 024202009254 Không

-Bác sỹ Y học cổ truyền (Học 

viện Y dược học cổ truyền 

Việt Nam, 24/6/2026)
Bác sĩ Y học cổ truyền

12 tháng 

(Từ ngày 03/8/2026 đến 

ngày 02/5/2027 tại BV Y 

học cổ truyền Bắc Ninh)

- 03 tháng Hồi sức cấp cứu tại BV 

Đa khoa Bắc Ninh số 01 (chưa xác 

định thời gian thực hành cụ thể)

- 09 tháng chuyên khoa Y học cổ 

truyền tại khoa Dược, khoa Ngoại 

Tổng hợp, khoa PHCN thuộc 

BVYHCT Bắc Ninh  

- Dược sĩ: Trịnh Thị Thịnh - Số CCHN:  1120/BG-

CCHND, ngày cấp 24/7/2015

- Bác sĩ: Đàm Đức Kha- Số CCHN: 007842/BG-

CCHN ngày cấp 16/11/2020, PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT, PHCN 

- Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình - Số CCHN 0005100 

ngày cấp 26/01/2016, PVCM: Khám bệnh chữa 

bệnh bằng YHCT, PHCN 

3 Nguyễn Thị Hạnh 024300005462 Không

-Bác sỹ Y học cổ truyền (Học 

viện Y dược học cổ truyền 

Việt Nam, 24/6/2026)
Bác sĩ Y học cổ truyền

12 tháng 

(Từ ngày 03/8/2026 đến 

ngày 02/5/2027 tại BV Y 

học cổ truyền Bắc Ninh)

- 09 tháng KBCB  bằng YHCT tại  

khoa Dược, khoa Nội tổng hợp, khoa 

Cơ Xương Khớp thuộc BVYHCT Bắc 

Ninh  

- 03 tháng Hồi sức cấp cứu tại tại BV 

Đa khoa Bắc Ninh số 01 (chưa có thời 

gian cụ thể)

- Dược sĩ: Nguyễn Thị Lý - Số CCHN: 3199/CCHN-

D-SYT-BG, ngày cấp 28/6/2025

- Bác sĩ: Đinh Thị Kim Hà - Số CCHN: 001753/BG-

CCHN ngày cấp 25/10/2013, PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT 

- Bác sĩ: Trịnh Thị Hạnh - số CCHN 001762/BG-

CCHN ngày cấp 25/10/2013; PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT

4 Nguyễn Thế Anh 024093003057 Không

-Trung cấp Y học cổ truyền 

(Trường Trung cấp Y dược 

Bắc Giang, 22/12/2025)
Y sĩ Y học cổ truyền

09 tháng 

(Từ ngày 03/9/2026 đến 

ngày 03/3/2027 tại BV Y 

học cổ truyền Bắc Ninh)

- 06 tháng KBCB  bằng YHCT tại  

khoa Dược, khoa Châm cứu dưỡng 

sinh thuộc BVYHCT Bắc Ninh  

- 03 tháng Hồi sức cấp cứu tại tại BV 

Đa khoa Bắc Ninh số 01 (chưa có thời 

gian cụ thể)

- Dược sĩ: Nguyễn Thị Lý - Số CCHN: 3199/CCHN-

D-SYT-BG, ngày cấp 28/6/2025

- Bác sĩ: Phạm Trường Ba - số CCHN 006673/BG-

CCHN, ngày cấp 24/01/2018; PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT, PHCN

3. Danh sách người thực hành tại cơ sở: (từ ngày 01/6/2026 đến ngày 10/9/2026)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                 Bắc Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2026

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

 

1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

2. Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Danh Vọng, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 



5 Trần Thảo Chinh 024302011187 Không

-Bác sỹ Y học cổ truyền 

(Trường Đại học Y dược Hải 

Phòng, 10/8/2026)
Bác sĩ Y học cổ truyền

12 tháng 

(Từ ngày 08/9/2026 đến 

ngày 08/6/2027 tại BV Y 

học cổ truyền Bắc Ninh)

- 09 tháng KBCB  bằng YHCT tại  , 

khoa Châm cứu dưỡng sinh, khoa Nội 

tổng hợp, khoa Dược thuộc BVYHCT 

Bắc Ninh  

- 03 tháng Hồi sức cấp cứu tại tại BV 

Đa khoa Bắc Ninh số 01 (chưa có thời 

gian cụ thể)

- Bác sĩ: Phạm Trường Ba - số CCHN 006673/BG-

CCHN, ngày cấp 24/01/2018; PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT, PHCN

- Bác sĩ: Đinh Thị Kim Hà - Số CCHN: 001753/BG-

CCHN ngày cấp 25/10/2013, PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT

- Dược sĩ: Nguyễn Thị Lý - Số CCHN: 3199/CCHN-

D-SYT-BG, ngày cấp 28/6/2025

6 Lục Thị Mai 024302011110 Không

-Trung cấp Y học cổ truyền 

(Trường Trung cấp Y dược 

Tuệ Tĩnh Hà Nội, 21/8/2026)
Y sĩ Y học cổ truyền

09 tháng 

(Từ ngày 10/9/2026 đến 

ngày 10/3/2027 tại BV Y 

học cổ truyền Bắc Ninh)

- 06 tháng KBCB  bằng YHCT tại  

khoa Dược, khoa Cơ Xương Khớp 

thuộc BVYHCT Bắc Ninh  

- 03 tháng Hồi sức cấp cứu tại tại BV 

Đa khoa Bắc Ninh số 01 (chưa có thời 

gian cụ thể)

- Dược sĩ: Trịnh Thị Thịnh - Số CCHN:  1120/BG-

CCHND, ngày cấp 24/7/2015

-  Y sỹ Ngô Minh Hiếu - Số CCHN 007837/BG-

CCHN, ngày cấp 16/11/2020, PVCM: Khám bệnh 

chữa bệnh bằng YHCT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Đức Dũng
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